
PHÒNG GD&ĐT HẠ LONG 
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KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
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I. TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm) 

Câu 1. Tỉnh nào sau đây không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía bắc: 

A. Hải Dương            B. Quảng Ninh.       C. Nam Định          D. Hưng Yên. 

Câu 2. Thành phần kinh tế giữ vai trò quan trọng nhất nước ta hiện nay là: 

A. Nhà nước              B. Tập thể                C. Tư nhân             D.Đầu tư nước ngoài. 

Câu 3. Tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông nghiệp là: 

A. Đất đai                  B.Khí hậu                C. Nước                  D.Sinh vật 

Câu 4. Nông nghiệp nước ta mang tính mùa vụ vì: 

A. Tài nguyên đất nước ta phong phú, có cả đất phù sa lẫn đất feralit. 

B. Nước ta có thể trồng được từ các loại  cây nhiệt đới cho đến một số cây cận nhiệt và ôn đới. 

C. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa theo mùa. 

D. Lượng mưa phân bố không đều trong năm . 

Câu 5. Ở nước ta chăn nuôi chiếm tỉ trọng thấp trong nông nghiệp nguyên nhân chủ yếu là do: 

A. Nước ta đất hẹp người đông nên chăn nuôi khó phát triển. 

B. Không có nhiều đồng cỏ, nguồn thức ăn còn thiếu. 

C. Giống gia súc, gia cầm có chất lượng thấp. 

D. Khí hậu không thích hợp cho chăn nuôi. 

Câu 6. Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn là cơ sở để phát triển mạnh ngành: 

A. Công nghiệp dầu khí                            B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng 

C. Công nghiệp cơ khí và hoá chất.    D. Công nghiệp điện tử 

Câu 7. Về mặt tự nhiên Trung du Miền núi Bắc bộ có đặc điểm chung là: 

A. Chịu sự chi phối sâu sắc của độ cao địa hình     B. Chịu tác động rất lớn của biển 

C. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của vĩ độ            D. Chịu ảnh hưởng nhiều của mạng lưới thủy văn 

Câu 8. Tài nguyên khoáng sản có giá trị ở Đồng bằng sông Hồng là: 

A. Than nâu, bôxít, sắt, dầu mỏ.                           B. Đá vôi, sét cao lanh, than nâu, khí tự nhiên 

C. Apatit, mangan, than nâu, đồng                       D. Thiếc, vàng, chì, kẽm 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam, nhận xét và giải thích sự phân bố ngành công nghiệp 

điện nước ta? 

Câu 2. Cho bảng số liệu: 

Bảng cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế của nước ta 

 năm 2005 và 2017 ( đơn vị %) 

Năm 

Thành phần kinh tế 

2005 2017 

Tổng số 100,0 100,0 

Kinh tế Nhà nước 9,5 9,8 

Kinh tế ngoài Nhà nước 88,9 85,2 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1,5 5,0 

 

1.Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng lao động  phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 

2005 và năm 2017 ? 

2.Nhận xét và giải thích cơ cấu sử dụng lao động theo thành phần kinh tế của nước ta? 

                               ----------------------------------Hết----------------------------------- 

ĐỀ SỐ 1 



 

PHÒNG GD&ĐT HẠ LONG 

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 

 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN: ĐỊA LÍ 9 

NĂM HỌC 2021- 2022 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM:  ( 4 điểm) 

Câu 1.Vùng kinh tế trọng điểm miền trung gồm: 

A. 3 tỉnh, thành         B. 4 tỉnh, thành         C. 5 tỉnh, thành       D. 6 tỉnh, thành. 

Câu 2.Ngành nào sau đây được coi là ngành công nghiệp trọng điểm tiêu biểu hiện nay? 

A. Hóa chất.                                                              B. Luyện kim     

C. Vật liệu xây dựng                                                 D. Sản xuất hàng tiêu dùng.     

Câu 3. Nước ta có thể trồng từ 2 đến 3 vụ lúa và rau trong môt năm là nhờ: 

A.Có nhiều diện tích đất phù sa.                               B. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 

C.Có mạng lưới sông ngòi, ao,hồ dày đặc.               D. Có nguồn sinh vật phong phú. 

Câu 4. Tài nguyên sinh vật có ảnh hưởng lớn đến nông nghiệp vì: 

A. Cây trồng và vật nuôi là đối tượng hoạt động của nông nghiệp. 

B. Sinh vật là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của nông nghiệp. 

C.Thực vật là nguồn thức ăn quan trọng phục vụ chăn nuôi. 

D. Đây là nguồn cung cấp hữu cơ để tăng độ phì cho đất. 

Câu 5. Vùng chăn nuôi lợn thường gắn chủ yếu với: 

A. Các đồng cỏ tươi tốt.                                     B. Vùng trồng cây hoa màu. 

C. Vùng trồng cây công nghiệp.                        D. Vùng trồng cây lương thực. 

Câu 6. Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là: 

A. Địa hình              B. Khí hậu 

C. Vị trí địa lý             D. Nguồn nguyên nhiên liệu. 

Câu 7. Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung du Miền núi Bắc bộ là: 

A. Cà phê                      B. Chè                                 C. Cao su                            D. Điều 

Câu 8. Thế mạnh về tự nhiên tạo cho Đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây 

vụ đông là: 

A. Đất phù sa màu mỡ                             B. Nguồn nước mặt phong phú 

C. Có một mùa đông lạnh                        D. Địa hình bằng phẳng  

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm) 

Câu 1. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam, nhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa 

nước ta? 

Câu 2. Cho bảng số liệu: 

Cơ cấu sử dụng lao động phân theo ngành của nước ta 

 năm 2005 và năm 2017 (Đơn vị %) 

 

Năm Tổng số Nông- lâm- ngư nghiệp Công nghiệp xây dựng Dịch vụ 

2005 100           57,3 18,2 24,5 

2017 100           40,2 25,8 34,0 

 

1. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng lao động theo ngành của nước ta năm 2005 và năm 2017 

2. Nhận xét và giải thích cơ cấu sử dụng lao động theo ngành của nước ta? 

----------------------------------Hết----------------------------------- 

 

ĐỀ SỐ 2 



 
PHÒNG GD & ĐT TP HẠ LONG 

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II 

NĂM HỌC 2021-2022 

MÔN ĐỊA LÝ 9 ( Đề 1) 

Câu Đáp án Biểu điểm 

I. Trắc nghiệm (6 điểm) 

 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C A A C D D B C 
 

Mỗi đáp án 

đúng được 

0,5 điểm 

II. Tự luận (4 điểm) 

Câu 1 

(3 điểm) 
* Phân bố 
- Các nhà máy thủy điện phân bố ở đầu nguồn các con sông như: 

Hòa Bình, Sơn La, Đa nhim... 

0,25 

 - Các nhà máy nhiệt điện phân bố gần các nguồn nhiên liệu như: 

Phú Mỹ, Uông Bí, Phả Lại.... 

0,25 

 - Hệ thống đường dây tải điện  

+đường dây 500kv chạy từ Hòa Bình đến Phú Lâm (tp Hồ Chí 

Minh). Đường dây 220kv nối nhiều nhà máy điện với nhau. 

Chính vì vậy mạng lưới điện tải xuyên suốt cả nước. 

0,25 

 

 -Các trạm biến áp 

+ Trạm 500KV đặt ở Hòa Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng trên đường 

dây 500kv Bắc - Nam 

+ Tram 220KV đặt ở nhiều nơi Việt Trì, Thanh Hóa, Vinh, Huế, 

Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang,... trên đường dây 220kv 

0,25 

 

 

 

 *Giải thích  

- Nước ta có tiềm năng to lớn để phát triển công nghiệp điện lực 

+ Dầu mỏ, khí đốt  có trữ lượng lớn, là điều kiện thuận lợi để 

phát triển các nhà máy nhiệt điện 

+ Các hệ thống sông ở nước ta có trữ lượng năng thủy điện lớn 

1 

 - Chính sách hỗ trợ phát triển của nhà nước coi công nghiệp điện 

là ngành phải đi trước 1 bước. 

- Cơ sở vật chất - kĩ thuật phục vụ ngành điện ngày càng hoàn 

thiện . 

- Điện được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh tế và sinh 

hoạt, Nhu cầu dùng điện ngày một tăng do sự phát triển kinh tế, 

mức sống được nâng cao. 

1 

Câu 3 

(2,5 

điểm) 

*Vẽ biểu đồ: 

-Vẽ đúng dạng biểu đồ tròn. 

-Đầy đủ tên biểu đồ, chú giải, ký hiệu (thiếu mỗi ý trừ 0,25 

điểm) 

1,0 

* Nhận xét 

- Giai đoạn 2005 – 2017 trong cơ cấu lao động phân theo thành 

phần kinh tế nước ta, chiếm tỉ trọng cao nhất là: thành phần kinh 

tế ngoài nhà nước tiếp theo là thành phần kinh tế nhà nước và 

thấp nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ( đẫn chứng) 

- Giai đoạn 2005 – 2017 cơ cấu lao động phân theo thành phần 

kinh tế nước ta có sự chuyển dịch theo hướng: 

+ Giảm tỉ lệ lao động khu vực nhà nước  (dẫn chứng) 

+ Tăng tỉ lệ lao động các khu vực khác (dẫn chứng) 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 



 *Giải thích: 

- Phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần 

kinh tế ở nước ta trong thời kì đổi mới (phát triển nền kinh tế 

nhiều thành phần). 

- Khu vực ngoài nhà nước không chỉ thu hút tuyệt đối lao động 

trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp mà ngày càng thu hút 

nhiều lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ do hoạt 

động đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng lao động 

- Chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển thành phần kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài 

- Một bộ phận lao động khu vực nhà nước chuyển sang thành 

phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GD & ĐT TP HẠ LONG 

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II 

NĂM HỌC 2021-2022 

MÔN ĐỊA LÝ 9 ( Đề 2) 

Câu Đáp án Biểu điểm 

I. Trắc nghiệm (6 điểm) 

  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C D D A B B A B 

 

Mỗi đáp án 

đúng được 0,5 

điểm 

II. Tự luận (4 điểm) 

Câu 1 

(2,5 

điểm) 

- Phân bố các vùng trồng lúa nước ta: 

+ Tập trung chủ yếu ở ĐBSH, ĐBSCL; 

+ Ngoài ra, lúa còn được trồng ở ĐBDH miền Trung, một số 

cánh đồng vùng TDMNBB, Tây Nguyên 

0,5 

 

 

0,5 

- Các vùng trồng lúa tập trung chủ yếu ở ĐBSH và ĐBSCL do: 

Điều kiện tự nhiên: 

+ Địa hình đồng bằng châu thổ rộng lớn, dễ hình thành các 

vùng thâm canh quy mô lớn; 

+ Đất phù sa màu mỡ; 

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, ổn định; 

+ Nguồn nước dồi dào; 

 

1 

Điều kiện kinh tế - xã hội: 

+ Ứng dụng được nhiều thành tựu khoa học trong nông 

nghiệp; 

+ Dân cư đông, lực lượng lao động dồi dào, người dân có 

kinh nghiệm trong canh tác, thâm canh lúa nước; 

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

      + Các vùng khác cũng trồng được lúa nhưng năng suất và 

chất lượng thấp do chủ yếu là các đồng bằng nhỏ hẹp, đất đai 

kém màu mỡ, thường xuyên có thiên tai. 

 

 

1 



Câu 2 

(2,5 

điểm) 

*Vẽ biểu đồ: 

-Vẽ đúng dạng biểu đồ tròn. 

-Đầy đủ tên biểu đồ, chú giải, ký hiệu (thiếu mỗi ý trừ 0,25 

điểm) 

 

1,0 

2.Nhận xét: 

-Trong cơ cấu lao động theo ngành của nước ta ở cả 2 năm 2005 

và 2007 chiếm tỉ trọng cao nhất là ngành nông –lâm-ngư  nghiệp  

57,3% năm 2005 và 40,2% năm 2017 tiếp đến là dịch vụ 24,5 % 

năm 2005 và 34% năm 2017 và công nghiệp xây dựng 18,2% 

năm 2005 và 25,8% năm 2017. 

- Giai đoạn 2005-2017 cơ cấu lao động phân theo ngành có sự 

chuyển dịch theo hướng: 

+ Giảm tỉ lệ lao động trong nông- lâm- ngư nghiệp (từ 

57,3% xuống 40,2 %, giảm 17,1%) 

+Tăng tỉ lệ lao động khu vực công nghiệp-xây dựng và 

dịch vụ (CN-XD tăng từ 18,2% lên 25,8%, tăng 7,6%; DV tăng 

từ 24,5% lên 34,0%, tăng 9,5%). 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 *Giải thích: 

-Sự chuyển dịch này là tích cực tuy nhiên sự thay đổi trên diễn ra 

còn chậm, tỉ lệ lao động trong khu vực nông-lâm- ngư nghiệp 

vẫn còn cao. 

-Do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

-Do nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước.  

-Sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng và dịch vụ kéo 

theo sự chuyển dịch lao động giữa các khu vực kinh tế. 

1 

 

 


